
* Ghi chú : Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ký hiệu là: A ; hoàn thành tốt nhiệm vụ ký hiệu là: B; 

 hoàn thành nhiệm vụ ký hiệu là: C; không hoàn thành nhiệm vụ ký hiệu là: D.
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100% 80% Vượt 15% 25 23 92% 15 60% 5 20% B

1 Bo ̣  Môn……. 100% Bảo đảm

2 Phòng …… Chậm

3 Bo ̣  Môn ……………….

NGƯỜI LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ)

Mẫu số 09 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-HCQG ngày      tháng     năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia)

(Dành cho đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tải về máy tính, giữ nguyên định dạng để hoàn chỉnh trên excel)

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

ĐOÀN 
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(Đoàn 

kết/ Mất 

đoàn kết)
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TT

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ

TÊN ĐƠN VỊ 

THUỘC, TRỰC THUỘC HỌC VIỆN

VÀ TÊN ĐƠN VỊ CẤU THÀNH (NẾU CÓ)

TỶ LỆ % 
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ĐỘT XUẤT 

(NẾU CÓ)

THAM GIA 

CÁC HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG CỦA 

CƠ QUAN 

(Chủ động/ 

Chưa chủ 

động)

Khoa, Ban và tương đương (tại Hà Nội)/ 

Phân viện Học viện…….
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(Vượt...%/ 

Bảo đảm/ 

Chậm)
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐƠN VỊ NĂM 20 …

CHẤP HÀNH KỶ 

CƯƠNG, KỶ LUẬT

(Tốt hoặc nếu có 

vi phạm thì ghi rõ 

tên VC, NLĐ kèm 

hình thức bị xử  lý, 

kỷ luật)

…..(TÊN ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC HV)...

KẾT 

QUẢ TỰ 

PHÂN 

LOẠI 

ĐƠN VỊ

(A/ B/

C/ D)

…………………..., ngày        tháng       năm 

Đạt loại A
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THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ VÀ 

PHÂN LOẠI THUỘC ĐƠN VỊ
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